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                                                                                    Biểu số 01 

BIỂU TỔNG HỢP  

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-…….  ngày          tháng       năm 2022 của ………….) 

 

Stt 
Hình thức khen 

thưởng 

Tổng 

số đã 

trình  

Tổng 

số đã 

có 

Quyết 

định 

Khen thưởng theo công trạng 

và thành tích đạt được 

Khen thưởng KT 

  niên hạn 

KT 

 đối ngoại 

KT 

 cống hiến 

KT Kháng 

chiến 

KT 

cho 

doan

h 

nghi

ệp 

chuyên đề, đột xuất 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Cá 

nhân 

lãnh 

đạo 

quản 

lý cấp 

phòng 

trở 

lên 

Cá 

nhân 

không 

là 

lãnh 

đạo 

Tổng 

số 

Tỷ 

lệ % 

Cá 

nhân 

lãnh 

đạo 

quản 

lý cấp 

phòng 

trở 

lên 

Cá 

nhân 

không 

là 

lãnh 

đạo 

Tổng 

số 

Tỷ 

lệ % 

Tổng 

số 

Tỷ 

lệ % 

Tổng 

số 

Tỷ 

lệ % 

Tổng 

số 

Tỷ 

lệ 

% 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 7 8 9 
10 

(9/4) 
11 12 13 

14 

(13/4) 
15 

16 

(15/4) 
17 

18 

(17/4) 
19 

20 
(19/4) 

21 

1 Huân chương các loại                    

1.1 HC Độc lập hạng nhất                    

1.2 HC Lao động hạng Nhất                    

1.3 HC Lao động hạng Nhì                    

1.4 HC Lao động hạng Ba                    

2 Huy chương                    

3 
DH vinh dự NN                     

  Nghệ nhân UT                    

4 Cờ Chính phủ                    

5 Bằng khen TTCP                    

6 CSTĐ Toàn quốc                    

Tổng                    
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                                                                                    Biểu số 02 

BIỂU TỔNG HỢP  

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-………..  ngày          tháng       năm 2022 của …………) 
 

 

Stt Hình thức khen thưởng 

Số lượng khen thưởng 

trong năm 

Khen thưởng  

theo công trạng và thành tích đạt được 

Khen thưởng  

chuyên đề, đột xuất 

Khen thưởng 

đối ngoại 

Tổng 

số 

Trong đó  

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Cá 

nhân 

lãnh 

đạo 

quản 

lý cấp 

phòng 

trở 

lên 

KT cho 

nông 

dân/công 

nhân/chiến 

sỹ, người 

LĐ trực 

tiếp, cc,vc 

không làm 

quản lý 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Cá 

nhân 

lãnh 

đạo 

quản 

lý cấp 

phòng 

trở 

lên 

KT cho 

nông 

dân/công 

nhân/chiến 

sỹ, người 

LĐ trực 

tiếp, cc,vc 

không làm 

quản lý 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

KT 

cho 

doanh 

nghiệp 

Số 

lượng 

khen 

thưởng 

cho cá 

nhân 

1 2 3 4 5 6 7 (6/3) 8 9 10 
11 

(10/3) 
12 13 14 

15 

(14/3) 

1 Bằng khen              

2 CS TĐ cấp tỉnh              

3 Cờ thi đua Cấp tỉnh              

4 TTLĐ Xuất sắc              

5 Kỷ niệm chương              

Tổng              
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                                                                                    Biểu số 03 

BIỂU TỔNG HỢP  

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG THEO THẨM QUYỀN NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-………..  ngày          tháng       năm 2022 của …………) 
 

 

Stt Hình thức khen thưởng 

Số lượng khen thưởng 

trong năm 

Khen thưởng  

theo công trạng và thành tích đạt được 

Khen thưởng  

chuyên đề, đột xuất 

Khen thưởng 

đối ngoại 

Tổng 

số 

Trong đó  

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Cá 

nhân 

lãnh 

đạo 

quản 

lý cấp 

phòng 

trở 

lên 

KT cho 

nông 

dân/công 

nhân/chiến 

sỹ, người 

LĐ trực 

tiếp, cc,vc 

không làm 

quản lý 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% 

Cá 

nhân 

lãnh 

đạo 

quản 

lý cấp 

phòng 

trở 

lên 

KT cho 

nông 

dân/công 

nhân/chiến 

sỹ, người 

LĐ trực 

tiếp, cc,vc 

không làm 

quản lý 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

% Tập 

thể 

Cá 

nhân 

1 2 3 4 5 6 7 (6/3) 8 9 10 
11 

(10/3) 
12 13 14 

15 

(14/3) 

1 Chiến sĩ thi đua cơ sở              

2 Lao động tiên tiến              

3 Giấy khen              

Tổng              
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